
Họ tên Số điện thoại

1 Đặng Thị Thúy An 074317001244 17/07/2017 Nữ Lâm Thị Minh Trí 0978172227

2 Dương Thúy An 074317004765 23/11/2017 Nữ Phạm Thị Thu 0968765976

3 VÕ Nguyễn Bảo An 074217005019 21/11/2017 Nữ Nguyễn Thị Tú 0394578126

4 Đỗ Thị Trâm Anh 038317009813 01/05/2017 Nữ Lê Thị Loan 0326886012

5 Nguyễn Bảo Anh 038317014241 24/12/2017 Nữ Lê Thị Thúy 0898608678

6 Nguyễn Quốc Anh 091217007978 13/04/2017 Nam Trương Diễm Thúy 0981018252

7 Huỳnh Ngọc Diệp Chi 074317007257 31/01/2017 Nữ Lê Thị Hải Yến 0982724256

8 Nguyễn Cao Thảo Chi 074316005151 08/11/2016 Nữ Cao Thị Phương 0333521134

9 Lê Tiến Đạt 034217000551 19/05/2017 Nam Nguyễn Thị Hồng 0379989171

10 Tạ Minh Phát Đạt 14/11/2016 Nam

11 Nguyễn Nhật Đô 038217005056 25/04/2017 Nam Lê Thị Thắm 0337642094

12 Nguyễn Đình Đức 066217018637 06/03/2017 Nam Nguyễn Thị Sa Ny 0988653970

13 Nguyễn Thanh Duy 091217007480 23/10/2017 Nam Phạm Thị Cà Vân 0889404057

14 Vũ Đức Duy 036217001263 08/09/2017 Nam Nguyễn Thị Ngoan 0984261667

15 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa 054317004926 29/08/2017 Nữ Lư Thị Ngọc Ngoan 0969623006

16 Cao Việt Hưng 038217002199 27/12/2017 Nam Lê Thị Hồng 0972814890

17 Phạm Nguyễn Trấn Hưng 074217006056 28/09/2017 Nam Bùi Thanh Thủy 0966330588

18 Trần Gia Hưng 074217011566 26/10/2017 Nam Trần Thị Nga 0977437406

19 Bùi Nhật Huy 017217002554 03/06/2017 Nam Đỗ Thị Bình 0986036499

20 Nguyễn Hữu Gia Huy 077217002221 29/12/2017 Nam Phạm Thị Hoa Mai 0972927329

21 Hồ Gia Khang 080217012743 10/03/2017 Nam Nguyễn Thị Ngọc Sương 0933848912

22 Đặng Duy Khánh 040217005072 20/08/2017 Nam Nguyễn Thị Long 0979874826

23 Nguyễn Lê Đăng Khoa 066217005807 21/03/2017 Nam Lê Thị Huyền 0822297797

24 Phạm Nguyễn Vĩnh Khôi 044317001707 15/09/2017 Nữ Nguyễn Thị Xoan 0916515415

25 Trịnh Bùi Tuấn Kiệt 089217018237 21/09/2017 Nam Trịnh Thị Kiều 0379540880

26 Lý Thiên Kim 089317011785 11/12/2017 Nữ Lê Thị Vi 0967503363

27 Phạm Hoàng Quỳnh Lam 074317004188 02/11/2017 Nữ Hoàng Thị Ngọc Xuân 0353307878

28 Phan Nguyễn Hà Linh 074317000397 10/06/2017 Nữ Nguyễn Thị Bách Triêm 0833223220

29 Đào Hữu Lộc 074217004893 19/10/2017 Nam Phạm Thị Thanh Soan 0943679536

30 Trần Khánh Ly 091316005469 20/09/2016 Nữ Phạm Bích Ngọc 0978410454

31 Trần Hoàng Minh 089216006304 16/11/2017 Nam Trần Kim Mạnh 0971774467

32 Nguyễn Thị Kim Ngân 092316001798 14/04/2016 Nữ Trương Thanh Nhàn 0362873435

33 Hồ Thùy Nhi 040317005822 27/08/2017 Nữ Nguyễn Thị Sương 0974327508

34 Thái Lê Diệu Nhi 042317002313 05/03/2017 Nữ Lê Thị Thanh Tâm 0389541103

35 Trương Hạo Nhiên 01/06/2016 Nam

36 Hoàng Nhật Phi 066217010851 05/07/2017 Nam Dương Thị Vân 0989790905

37 Hoàng Minh Phước 079217027098 30/08/2017 Nam Lê Thị Đúng 0966903237

38 Nguyễn Minh Quân 048217001964 08/04/2017 Nam Trà Thị Phượng 0969002879

39 Nguyễn Trung Quân 064217006008 23/03/2017 Nam Trà Đào Ngọc Nữ 0931626699

40 Đỗ Ngọc Ngân Quỳnh 074317000726 22/05/2017 Nữ Đỗ Thị Oanh 0974214147

41 Võ Anh Thái 066217018790 0202/09/2017 Nam Khúc Thị Hiền 0978251951
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42 LA Tấn Thành 079217042643 22/12/2017 Nam Trịnh Ngọc Châu 0933460163

43 Lê Trịnh Diệu Thiện 091317003973 01/04/2017 Nữ Trịnh Thị Út 0386709924

44 Nguyễn Minh Thiện 001217032830 04/06/2017 Nam Đặng Thị Hiền 0376071662

45 Nguyễn Phước Thịnh 19/11/2015 Nam

46 Nguyễn Hoàng Bảo Thư 066317006493 04/09/2017 Nữ Hoàng Thị Thương 0357310899

47 Phạm Ngọc Thuận 079216045847 29/07/2017 Nam Nguyễn Thị Lệ Thương 0911557771

48 Lê Hữu Phước Trọng 040217008697 23/09/2017 Nam Hoàng Thị Hoài 0344885679

49 Nguyễn Thị Hồng Vân 061317000969 09/03/2017 Nữ Nguyễn Thị Hóa 0376173042

50 Nguyễn Thị Yến Vy 044317002778 19/01/2017 Nữ Nguyễn Thị Hải 097534776

51 Phạm Như Ý 042317002142 04/03/2017 Nữ Đỗ Thị Chính 0965408817

52 Mai Võ Bảo Yến 064317009015 101/10/2017 Nữ Võ Thị Thanh Phương 0867940218

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An








